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NHẬN XÉT  CỦA GIÁO VIÊN GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ 
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ( A, B, C, D) trước câu trả lời đúng (câu 1, 2, 3)  

  .../1 điểm  Câu 1. 

a) Phân số nào sau đây là phân số thập phân : 

A.  
9

50
                        B.  

100

8
                       C.  

125

1000
                       D.   

100

300
  

      b) Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 

A. 5,375 ; 7,01 ; 6,72 ; 5,735               B. 5,375 ;  5,735 ; 6,72 ; 7,01 

C. 7,01 ; 6,72 ; 5,375 ; 5,735               D. 7,01 ; 6,72 ; 5,735 ;  5,375 

  .../1 điểm  Câu 2.  Điền số thích hợp viết vào chỗ chấm : 

          a)   3 ha =   …….  m2 

          A.  30                        B.  300                        C.  3000                D. 30 000 

       b)  7 tạ 43 kg  = …….  tạ 

    A. 74,3                      B. 7,43                   C. 0,743                  D. 743 

.../1 điểm    Câu 3  

a) Lan có mảnh giấy màu thủ công hình thoi, biết độ dài 2 đường chéo đo được 

lần lượt là 10cm và 8cm. Vậy diện tích của mảnh giấy màu đó là: 

A. 180cm2              B. 18cm2                    C. 80cm2                  D. 40cm2 

b) Hình vẽ một mảnh vườn trồng hoa của nhà bạn Bình có dạng hình chữ 

nhật, trên bản đồ tỉ lệ là 1:100 có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm. Diện tích 

mảnh vườn nhà bạn Bình trên thực tế là: 

A. 56m2                   B.  56dm2                  C. 56cm2                   D. 560cm2                                    



II. PHẦN TỰ LUẬN 

       Câu 4      

  …/ 2điểm       a) 4 
1

5
  + 3 

2

5
                                                   b)  5 

1

3
  -  4 

5

6
   

……………………………………………………………………………………………......     

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..      

………………………………………………………………………………………………. 

c)    
2

9
   x  3                                                           d)  

3

5
  :   

1

6
   

……………………………………………………………………………………………….     

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….  

Câu 5  :    a/ Tính bằng cách thuận tiện nhất :                       b/  Tìm x, biết : 

 …/2 điểm                    
3

5
   x   

8

27
   x  

5

3
                                               x  x   

1

2
  =  

1

3
                            

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

     Câu 6:          Cứ 5 xe vận tải như nhau chở được 15 tấn hàng. Hai đoàn xe vận tải có sức     

…./2 điểm    chở như thế: đoàn thứ nhất có 12 xe, đoàn thứ hai có 18 xe. Hỏi cả hai đoàn xe   

                      đó chở được bao nhiêu tấn hàng ? 

Giải 

 ………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………. …….. 
  ………………………………………………………………………………………………... 

Câu 7:             Bạn Xuân có tấm bìa hình chữ nhật, chiều dài 18cm, chiều rộng 16cm. Bạn  

…./2 điểm    ấy cắt từ tấm bìa này một mảnh bìa hình vuông có cạnh 6cm để giúp cô chủ      

                    nhiệm trang trí lớp học. Em hãy giúp bạn Xuân tính diện tích còn lại của miếng        

bìa này là bao nhiêu? 

                       Giải 
                ………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………….  

 …………………………………………………………………………………………. 
               ………………………………………………………………………                

  



 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2019- 2020 

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Học sinh khoanh vào các câu sau ( mỗi câu đạt 0,5điểm ) 

    a)    C. 
125

1000
                     b)   B. 5,375 ; 5,735 ; 6,72 ; 7,01 

Câu 2: Học sinh khoanh vào các câu sau (mỗi câu đạt 0,5 điểm ): 

     a)     D. 30 000                  b)   B. 7,43 

Câu 3: Học sinh khoanh vào các câu sau (mỗi câu đạt 0,5 điểm) 

a) D. 40 cm2                             b)   A.  56m2   

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 4: Tính đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm ( 0,5 x 4 = 2 điểm) 

a) 4 
1

5
  + 3 

2

5
  = 

21

5
  + 

17

5
  = 

38

5
                            b) 5 

1

3
  -  4 

5

6
  =  

16

3
 -  

29

6
 = 

32

6
 - 

29

6
 =

3

6
 = 

1

2
  

 

      c)   
2

9
   x  3 =   

6

9
  =  

2

3
                                           d)   

3

5
  :   

1

6
  =  

3

5
 x  

6

1
  = 

18

5
  

Lưu ý: HS phải chuyển từ hỗn số sang phân số rồi tính. Nếu HS không chuyển sang phân số 

mà chỉ có kết quả thì không có điểm. 

Câu 5: HS tính đúng mỗi câu  đạt 1 điểm ( 1  x 2 = 2 điểm ) 
 

a) 
3x8x5

5x27x3
 = 

8

27
                                          b)  x = 

1

3
 : 

1

2
   ( 0,5 đ) 

                                                                    x  = 
2

3
          ( 0,5 đ) 

Câu 6 : Giải toán   ( HS giải đúng đạt 2 điểm ) chẳng hạn :  
Mỗi xe chở được : 15 : 5 = 3 (tấn)                      ( đạt 0,5 điểm) 

Đoàn xe thứ nhất chở được : 12 x 3 = 36 ( tấn)  ( đạt 0,5 điểm) 

Đoàn xe thứ hai chở được : 18 x 3 = 54 ( tấn)     ( đạt 0,5 điểm) 

Cả hai đoàn xe chở được :  36 + 54 = 90 ( tấn)     ( đạt 0,5 điểm) 

                   Đáp số : 90 tấn 

( HS có thể giải các cách khác, hợp lý thì vẫn  đạt điểm) 

 

Bài 7 : 

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật: 18 x 16 = 288 ( cm2) 

Diện tích mảnh bìa hình vuông cắt ra là : 6 x 6   = 36  ( cm2) ( đạt 0,5 điểm)  

Diện tích còn lại của miếng bìa : 288  - 36  = 252 ( cm2) 

Đáp số  : 252  cm2                                                                                                             (  đạt 0,5 điểm)



   

                                                            

 

  
 


